
DANH SÁCH
 Công dân các tỉnh/thành phố được cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Cao Bằng (đợt 4 năm 2021)

TT Họ tên
Năm sinh

Địa chỉ Tỉnh Nơi đến
Trung Quốc

Ngày tiếp
nhận

Ngày bắt
đầu cách ly

Nam Nữ
An Giang

1 Dương Thị Ngọc Huỳnh 2000 Ấp Tân Long, Tân Mỹ, Chợ Mới An Giang Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
2 Trần Thị Anh Thư 2/18/2001 Ấp Tây Thượng, Mỹ Hiệp, Chợ Mới An Giang Phúc Kiến 3/12/2021 3/12/2021
3 Nguyễn Văn Luân 2/17/2000 Ấp Phú Hòa, Phú Hữu, An Phú An Giang Hà Nam 3/12/2021 3/12/2021

Bạc Liêu
1 Huỳnh Mộng Linh 1987 Ấp Bưng Xúc, Hưng Hội, Vĩnh Lợi Bạc Liêu Hà Nam 3/11/2021 3/11/2021
2 Mã Bích Kiều 1982 Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu Bạc Liêu Hà Nam 3/12/2021 3/12/2021

Bắc Giang
1 Lê Thị Trang 1991 Thôn Bưởi, Đan Hội, Lục Nam Bắc Giang Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
2 Hồ Thị Phương 2002 Thôn Triệu, Đan Hội, Lục Nam Bắc Giang Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
3 Triệu Duy Nhường 1995 Thôn Thanh Sơn, Đồng Phú, Lục Nam Bắc Giang Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
4 Phạm Văn Cường 4/24/1986 Rừng Dài, Tam Tiến, Yên Thế Bắc Giang Phúc Kiến 3/11/2021 3/11/2021
5 Nông Thị Thu 4/10/1998 Rừng Dài, Tam Tiến, Yên Thế Bắc Giang Phúc Kiến 3/11/2021 3/11/2021
6 Vàng Thị Náy 1992 Tân Lập, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
7 Nguyễn Văn Kiên 10/17/1996 Thôn Cấm, Lương Phong, Hiệp Hòa Bắc Giang Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
8 Nguyễn Thị Nuôi 1/2/1983 Thôn Bón, Tân Quang, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
9 Lâm Văn Lầy 1988 Sa Lý, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Phúc kiến 3/13/2021 3/13/2021

10 Phạm Thị Lý 1990 Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Tây 3/14/2021 3/14/2021
11 Vi Văn Bằng 1992 Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Tây 3/14/2021 3/14/2021
12 Hoàng Văn Liềng 1969 Trại Giang, Vô Tranh, Lục Nam Bắc Giang Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
13 Bùi Thanh Phong 1994 Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 3/16/2021 3/16/2021

14 Lương Văn Minh 12/30/1968 Thôn Rìa Ngoài, Đông Phú, Lục Nam Bắc Giang
Vừa qua biên
giới 3/16/2021 3/16/2021

15 Nguyễn Văn Mạnh 7/1/1985 Xóm Thượng, Đức Giang, Yên Dũng Bắc Giang
Vừa qua biên
giới 3/16/2021 3/16/2021

16 Nguyễn Thị Liễu 11/20/1989 Tòng Lạnh, Trường Giang, Lục Nam Bắc Giang Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021

17 Lương Thị Lan 3/10/1966 Xóm Trại Mới, Đồng Hữu, Yên Thế Bắc Giang
Vừa qua biên
giới 3/16/2021 3/16/2021

Bắc Kạn
1 Lăng Thị Đông 1970 Thôn Nà Pái, Vi Hương, Bạch Thông Bắc Kạn Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
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2 Đào Quang Dự 3/16/1992 Phố Chính, TT Phủ Thông, Bạch Thông Bắc Kạn Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
3 Bàn Thị Nghim 1997 An Thắng, Pác Nặm, Bắc Kạn Bắc Kạn Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
4 Bàn Văn Pu 1989 An Thắng, Pác Nặm, Bắc Kạn Bắc Kạn Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
5 Hoàng Thị Pết 1988 An Thắng, Pác Nặm, Bắc Kạn Bắc Kạn Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021

Bắc Ninh
1 Nguyễn Thị Thanh Mai 2005 Thôn Đông Lâu, Hoàng Sơn, Tiên Du Bắc Ninh Quảng Đông 3/10/2021 3/10/2021
2 Nguyễn Minh Tuyên 1976 Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh Bắc Ninh Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021

Bến Tre
1 Ngô Thị Nhiên 2/14/1990 Ấp 6, Hưng Nhượng, Giồng Trôm Bến Tre Phúc Kiến 3/16/2021 3/16/2021

Bình Dương

1 Hồ Đặng Thúy Liễu 1/1/1994 Ấp Lồ Ô, An Tây, Bến Cát Bình Dương Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
2 Trần Thị Hiền 1998 Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương Bình Dương Phúc kiến 3/13/2021 3/13/2021
3 Trần Thị Thu Hương 1996 Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương Bình Dương Phúc kiến 3/13/2021 3/13/2021

Bình Phước
1 Phạm Thị Trọng 1991 Lộc Thành, Lộc Ninh, Bình Phước Bình Phước Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021

Bình Thuận
1 Dương Thị Kim Yến 7/6/1996 Thôn 4 Suối Nhôn, Sông Lũy, Bắc Bình Bình Thuận Phúc Kiến 3/11/2021 3/11/2021

2 Phan Trương Hồng Nhung 1996 Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận Bình Thuận Phúc kiến 3/13/2021 3/13/2021
3 Lê Thị Thu Hương 05/25/1969 Khu phố 10, Bình Tân, TX Ga Li Bình Thuận Hà Bắc 3/14/2021 3/14/2021

Cà Mau
1 Nguyễn Mộng Cầm 1997 Tân Hải, Phú Tân, Cà Mau Cà Mau Hà Nam 3/12/2021 3/12/2021
2 Phan Hồng Muội 1980 Ấp Láng Cùng, Thạnh Phú, Cái Nước Cà Mau Hà Nam 3/12/2021 3/12/2021
3 Phan Văn Bon 2019 Ấp Láng Cùng, Thạnh Phú, Cái Nước Cà Mau Hà Nam 3/12/2021 3/12/2021
4 Nguyễn Huyền Lam 2000 Hòa Tân, TP Cà Mau Cà Mau Phúc kiến 3/17/2021 3/17/2021
5 Thạch Nên 1985 Phường 8, TP Cà Mau Cà Mau Phúc kiến 3/17/2021 3/17/2021
6 Lê Thị Út Thẳm 1994 Khánh Hưng, Trần Văn Thời Cà Mau Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021

Cần Thơ
1 Nguyễn Thị Thu Sương 1989 Vĩnh Bình, Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ Cần Thơ Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021

Cao Bằng
1 Hà Thị Vượng 4/5/1982 Nà Kéo, Trường Hà, Hà Quảng Cao Bằng Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
2 Lý Đình Cao 3/9/2004 Nà Kéo, Trường Hà, Hà Quảng Cao Bằng Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
3 Hoàng Thị Loan 9/26/1994 Tổ 6, Phường Sông Bằng, TP Cao Bằng Cao Bằng Quảng Đông 3/11/2021 3/11/2021
4 Dương Thị Thơm 1983 Tổ 26, Sông Hiến, TP Cao Bằng Cao Bằng Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
5 Thẩm Thị Mới 1/1/1980 Đồng Thuận, Đồng Loan, Hạ Lang Cao Bằng Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
6 Nông Văn Hiếu 3/29/1988 Trường Yên, Minh Long, Hạ Lang Cao Bằng Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
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7 Mã Hùng Mạnh 7/29/1994 Nà Quản, Minh Long, Hạ Lang Cao Bằng Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
8 Mã Văn Quyết 3/11/1998 Nà Quản, Minh Long, Hạ Lang Cao Bằng Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
9 Đoàn Thị Khiết 1/1/1998 Cà Đổng, Đức Hạnh, Bảo Lâm Cao Bằng Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021

10 Triệu Thị Lan 5/19/1988 Gạm Dầu, Lương Can, Hà Quảng Cao Bằng Quảng Tây 3/14/2021 3/14/2021
11 Sầm Thị Cảnh 01.01.1985 Đồng Biên, Tri Phương, Trùng Khánh Cao Bằng 3/14/2021 3/14/2021
12 Lý Thị Chanh 1999 Thành Công, Nguyên Bình Cao Bằng Quảng Tây 3/16/2021 3/16/2021
13 Hoàng Văn Thụ 1992 Khâm Thành, Trùng Khánh Cao Bằng Quảng Tây 3/16/2021 3/16/2021
14 Hoàng Văn Yên 2003 Khâm Thành, Trùng Khánh Cao Bằng Quảng Tây 3/16/2021 3/16/2021
15 Nông Thị Ngoan 1984 Thôn Nà Ran, Đức Quang, Hạ Lang Cao Bằng Quảng Tây 3/16/2021 3/16/2021
16 Nông Thị Thén 1982 Thượng Thôn, Hà Quảng Cao Bằng Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021
17 Đoàn Thị Hệ 1/4/1978 Bản Ruộc, Chí Viễn, Trùng Khánh Cao Bằng Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021

Đắk Lắk
1 Đoàn Thị Mỹ Vân 11/10/1973 Thôn 1, IA Tu, TP Buôn Ma Thuật Đắk Lắk Quảng Đông 3/11/2021 3/11/2021
2 Lê Thị Thu Trinh 1986 Xã EA Lơi, EA Súp Đắk Lắk Giang Tây 3/12/2021 3/12/2021
3 Lý Văn Thượng 2000 Cư K Bang, EA Súp Đắk Lắk Quaảng Đông 3/16/2021 3/16/2021

Đắk Nông
1 Nguyễn Thị Vui 9/8/1991 Thôn1B, Quảng Sơn, Đắk Glong Đắk Nông Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021

Điện Biên
1 Lò Thị Chung 2001 Hồng Sọt, Búng Lao, Mường Ảng Điện Biên Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
2 Lò Thị Ngân 2004 Hồng Sọt, Búng Lao, Mường Ảng Điện Biên Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
3 Lô Ngọc Dung 2002 Lọng Chuông, Na Son, Điện Biên Đông Điện Biên Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
4 Lò Thị Chiên 3/26/2001 Bản Tọ Cuông, Áng Tờ, Mường Ảng Điện Biên Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
5 Lò Thị Thê 2001 Mường Thín, Tuần Giáo Điện Biên Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
6 Lò Khánh Ly 1994 Tổ 5, P. Him Lam, TP Điện Biên Điện Biên Quảng Tây 3/13/2021 3/13/2021
7 Vàng Láo Tả 1/1/1997 Huổi Lích 2, Pá Mỳ, Mường Nhé Điện Biên Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021
8 Cháo Láo Lờ 10/25/1993 Huổi Lích 2, Pá Mỳ, Mường Nhé Điện Biên Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021

Đồng Nai
1 Lầm Ngọc Mai 1990 Ấp Tân Lập 2, Cây Gáo, Tràng Bom Đồng Nai Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021

2 Nguyễn Thị Kim Ngân 1998
Số 42, Sẹc 21 Khu phố 3, P. Tráng Dài, TP.
Biên Hòa Đồng Nai Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021

3 Nguyễn Thị Anh Thy 9/17/1997 229b/ Dầu Giây, Thống Nhất Đồng Nai Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
4 Lê Thị Tố Trinh 2002 Phú Lộc, Tân Phú Đồng Nai Phúc kiến 3/16/2021 3/16/2021

Đồng Tháp
1 Phan Thị Ái Loan 1990 Vĩnh Thạnh, Lấp Vò Đông Tháp Phúc kiến 3/17/2021 3/17/2021
2 Nguyễn Thị Huỳnh Như 2004 TT Mỹ Tho, Cao Lãnh Đồng Tháp Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
3 Ngô Thị Lụa 7/20/2000 Ấp 5, Đông Binh Kiều, Tháp Mười Đồng Tháp Hà Nam 3/12/2021 3/12/2021
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4 Phạm Thị Bích Hạnh 12/2/1991 Ấp An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò Đồng Tháp Sơn Đông 3/13/2021 3/13/2021
5 Phạm Lục Tứ 11/11/2010 Ấp An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò Đồng Tháp Sơn Đông 3/13/2021 3/13/2021
6 Nguyễn Thị Yến Hương 12/2/1994 Phú Hưởng, Đông Thái, Lấp Vò Đồng Tháp Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
7 Nguyễn Thị Bích Trân 10/20/2017 Phú Hưởng, Đông Thái, Lấp Vò Đồng Tháp Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
8 Phan Thị Ái Loan 1990 Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp Đông Tháp Phúc kiến 3/17/2021 3/17/2021

Gia Lai
1 KSOR H'NHAH 1990 H Bông, Chư Sê, Gia Lai Gia Lai Quaảng Đông 3/16/2021 3/16/2021

Hà Giang
1 Hầu Dông Pó 1962 Chí Phềnh, Lũng Pù, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Đông 3/10/2021 3/10/2021
2 Đặng Thị Nòi 7/25/1990 Thôn 4, Nận Ai, Nam Sơn, Hoàng Su Phì Hà Giang Quảng Đông 3/11/2021 3/11/2021
3 Cháng Văn Quyết 2/5/2004 Thôn 2 Luồng, Trung Thành, Vị Xuyên Hà Giang Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
4 Trần Thị Nhung 8/22/1997 Đội 7 Thôn Lâm, Đồng Tâm, Bắc Quang Hà Giang Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
5 Giàng Mí Mua 2002 Tràn Mếnh, Sơn Vỹ, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
6 Mua Thị Sùng 1995 Dúa Do, Lũng Pù, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
7 Ly Mí Chứ 2000 Dúa Do, Lũng Pù, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
8 Thò Mí Sò 2004 Sản Sỉ Lủng, Cán Chu Phìn, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
9 Thò Mí Cho 2004 Sản Sỉ Lủng, Cán Chu Phìn, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021

10 Sinh Thị Mì 1998 Xéo Hồ, Sơn Vỹ, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
11 Giàng Mí Sính 1995 Xéo Hồ, Sơn Vỹ, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
12 Giàng Thị Lía 2004 Tràn Mếnh, Sơn Vỹ, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
13 Sùng Mí Lía 1978 Do Ma, Khau Vai, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
14 Vừ Mí Và 1999 Nông Quả 2, Niêm Tùng, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
15 Hoàng Thị Phương 11/20/1991 Thôn Tân Sơn Nà Chì, Sín Mần Hà Giang Phúc Kiến 3/16/2021 3/16/2021

16 Phàn Lão San 1/1/1994 Sùng Nhỉ B, Sùng Máng, Mèo Vạc Hà Giang
Quảng Châu -
TQ 3/17/2021 3/17/2021

17 Thảo Nhĩ Mua 7/23/2003 Lủng Lý, Lũng Chinh, Mèo Vạc Hà Giang
Quảng Châu -
TQ 3/17/2021 3/17/2021

18 Phàn Lão Phản 5/3/1996 Sùng Nhỉ A, Sùng Máng, Mèo Vạc Hà Giang
Quảng Châu -
TQ 3/17/2021 3/17/2021

Hà Nam
1 Nguyễn Thị Kính 1/13/1965 Thôn Nhất Nhi, Liên Cồn, Thanh Liêm Hà Nam Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
2 Phạm Thị Thảo 1993 Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam Hà Nam Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021

3 Lê Thị Hòa 1/10/1989 Thôn 1, Bồ Đề, Bình Lục Hà Nam
vừa qua biên
giới 3/16/2021 3/16/2021

4 Kiều Lệ Quyên 4/13/1990 Thôn Siêu Nghệ, Nhật Tự, Kim Bảng Hà Nam Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021
5 Nguyễn Văn Thường 10/29/1988 Thôn Siêu Nghệ, Nhật Tự, Kim Bảng Hà Nam Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021
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Hà Nội
1 Nguyễn Thị San San 1990 121, Mễ Trì Thượng, Bắc Từ Liêm Hà Nội Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021

2 Nguyễn Thị Thanh 1993
Tổ 2, Phố Hoàng Hà, P. Thanh Xuân, Đống
Đa Hà Nội Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021

3 Dương Thị Vinh 1976 Ba Vì, Ba Vì, TP Hà Nội Hà Nội Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021

4 Đinh Thị Loan 1972
Hà Tây cũ (Không khai thác được gì
thêm)Đi TQ từ 1994 Hà Nội Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021

5 Nguyễn Thị Hậu 1986 Vân Nội, Đông Anh Hà Nội Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
6 Nguyễn Thị Kiều Loan 1988 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai Hà Nội Quảng Tây 3/14/2021 3/14/2021
7 Nguyễn Bá Hiến 1989 Lại Thượng, Thạch Thất Hà Nội Ma Cao 3/14/2021 3/14/2021
8 Nguyễn Ngọc Anh 8/26/1998 Gò Cáo, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ Hà Nội Hồ Nam 3/14/2021 3/14/2021
9 Phùng Thị Phương 11/11/1989 Sơn Đông, Sơn Tây Hà Nội Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021

10 Nguyễn Văn Cường 6/15/1984
Tân Yên, Yên Trường, Trường Yên,
Chương Mỹ Hà Nội Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021

Hà Tĩnh
1 Đậu Thị Quyên 1996 Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
2 Đậu Thị Minh Anh 2016 Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
3 Lê Công Tuấn 1997 Kỳ Lợi, TX Tân Kỳ, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
4 Nguyễn Hữu Thuật 1996 Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Đông 3/16/2021 3/16/2021

Hải Dương

1 Nguyễn Văn Nam 1986 Khu dân Cư Phúc thiện, Hoàng Tiến, Chí
Linh Hải Dương Quảng Đông 3/10/2021 3/10/2021

2 Vũ Thị Ngọc Ánh 10/30/1999 Xóm 5 thôn Đa Nghi, Nghĩa An, Ninh Giang Hải Dương Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
3 Trần Thị Yên 7/25/1977 Thôn Phao Sơn, Phú Lại, Chí Linh Hải Dương Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
4 Đỗ Văn Việt 1997 Nam Tân, Nam Sách Hải Dương Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
5 Lê Văn Long 1982 Thống Nhất, Gia Lộc Hải Dương Ma Cao 3/14/2021 3/14/2021
6 Nguyễn Văn Tới 1991 Thái Hòa, Bình Giang Hải Dương Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
7 Nguyễn Văn Cảnh 1989 Duy Tân, Kinh Môn Hải Dương Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021

Hải Phòng
1 Vũ Thanh Đông 1984 Minh Hương Tân Hưng, Tiên Lãng Hải Phòng Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
2 Nguyễn Văn Quyền 8/20/1980 Thôn Đông, Tân Tiến, An Dương Hải Phòng Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
3 Lương Thị Hằng 1983 Hòa Bình, Thủy Nguyên Hải Phòng Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
4 Đào Xuân Mỹ 1984 Đồng Thái, An Dương Hải Phòng Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021

5 Nguyễn Thị Hoa 5/23/1999 Thôn 8, Kiến Quốc, Kiến Thụy Hải Phòng
Vừa qua biên
giới 3/16/2021 3/16/2021
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6 Đoàn Văn Sơn 8/24/1974
Số nhà 26 đường 184, Khu phố Tân Hòa,
Vĩnh Bảo Hải Phòng Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021

Hòa Bình
1 Nguyễn Văn Sơn 1976 Xóm Yên Hòa, Yên Lạc, Yên Thủy Hòa Bình Quảng Đông 3/10/2021 3/10/2021
2 Bùi Thị Loan 2000 Lạc Dương, Yên Thủy Hòa Bình Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
3 Trần Diệu Anh 2/2/2003 Đồng Rĩ, Hợp Thanh, Lương Sơn Hòa Bình Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
4 Nguyễn Thị Thu Hà 1984 Cao Dương, Lương Sơn Hòa Bình Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
5 Nguyễn Thị Huế 1986 Cao Dương, Lương Sơn Hòa Bình Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021

6 Đinh Văn Điệp 10/9/1977 Tổ 2, phường Thái Bình, TP Hòa Bình Hòa Bình
vừa qua biên
giới 3/16/2021 3/16/2021

Hưng Yên
1 Phạm Thị Thoan 1984 Đào Dương, Ân Thị, Hưng Yên Hưng Yên Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
2 Nguyễn Văn Sỹ 2/3/1999 Số 56B, Lê Lợi, Tp Hưng Yên Hưng Yên Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021

Kiên Giang
1 Trần Hồng Thơm 4/24/1996 Ấp Hòa Hớn, Định Hòa, Gò Quao Kiên Giang Hồ Bắc 3/11/2021 3/11/2021
2 Nguyễn Thị Kim Hoa 1978 Ấp Lê Bát, Cửa Cảng, Phú Quốc Kiên Giang Hà Nam 3/11/2021 3/11/2021
3 Nguyễn Thị Hồng Tươi 1997 Mỹ Lâm, Hòn Đất Kiên Giang Phúc Kiến 3/12/2021 3/12/2021
4 Nguyễn Vỹ Kỳ 2020 Mỹ Lâm, Hòn Đất Kiên Giang Phúc Kiến 3/12/2021 3/12/2021
5 Nguyễn Thị Sang 1993 Bình Trị, Kiên Lương Kiên Giang Phúc kiến 3/13/2021 3/13/2021
6 Nguyễn Thị Ái Phương 1996 Bình Trị, Kiên Lương Kiên Giang Phúc Kiến 3/13/2021 3/13/2021
7 Đặng Thị Cẩm Giang 1/1/1995 Thái Hòa, Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất Kiên Giang Triêt Giang 3/14/2021 3/14/2021
8 Đặng Việt Trung 12/30/2020 Thái Hòa, Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất Kiên Giang Triêt Giang 3/14/2021 3/14/2021
9 Nguyễn Thị Huyền Trân 6/23/1996 Sén Lùng, Hòa Thuận, Giồng Riềng Kiên Giang Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021

Lai Châu
1 Phàn Thị Hoa 1997 Nặm Lay, Khổng Lao, Phong Thổ Lai Châu Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
2 Vàng Thị Sán 1996 Lô Chà, Nậm Xe, Phong Thổ Lai Châu Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
3 Lò Thị Yến 6/7/2001 Bản Phiêng Pẳng, Bản Bo, Tam Đường Lai Châu Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
4 Lò Thị Linh 4/28/2000 Bản Phiêng Sản, Mường Khoa, Tân Uyên Lai Châu Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
5 Tẩn A Dển 10/24/2003 Thôn Căn Co, Ăn Co, Xìn Hồ Lai Châu Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
6 Tao Thị Bích Liên 3/25/1987 Tây An, Mường So, Phong Thổ Lai Châu Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
7 Tao Việt Trung 3/28/2019 Tây An, Mường So, Phong Thổ Lai Châu Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
8 Lù Thị Phin 1997 Pa Khóa, Sìn Hồ Lai Châu Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
9 Lò Thị Phúi 2000 Ta Gia, Than Uyên Lai Châu Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021

Lâm Đồng
1 Lê Thị Thùy Anh 1997 Đông La 1, Lộc Đức, Bảo Lâm Lâm Đồng Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021

Lạng Sơn
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1 Trịnh Công Sơn 1983 Thôn Hồng Châu, Cai Kinh, Hữu Lũng Lạng Sơn Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
2 Triệu Thị Chi 2002 Na Khánh, Hoàng Việt, Văn Lãng Lạng Sơn Quảng Đông 3/10/2021 3/10/2021
3 Nguyễn Công Kiên 1993 Chi Lăng, Tràng Định Lạng Sơn Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
4 Ngô Thị Xuyến 5/15/1982 Thôn Gạo Ngoải, Yên Thịnh, Hữu Lũng Lạng Sơn Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
5 Hoàng Thị Thùy 1995 Đội Cấn, Tràng Định Lạng Sơn Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
6 Bế Hồng Sơn 1996 Tri Phương, Tràng Định Lạng Sơn Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
7 Dương Văn Cường 1997 Vũ Lăng, Bắc Sơn Lạng Sơn Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
8 Lý Thị Thu 1990 Thống Nhất, Lộc Bình Lạng Sơn Quảng Đông 3/16/2021 3/16/2021
9 Nguyễn Văn Thống 5/7/1990 Nà Cạn, Đại Đồng, Tràng Định Lạng Sơn Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021

Lào Cai
1 Lò Thị Phương 7/24/2002 Thôn 5, Khánh Hạ, Văn Bàn Lào Cai Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
2 Nông Đình Luân 1988 Tả Phời, TP Lào Cai Lào Cai Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
3 Giàng Seo Sổng 2003 Bảo Hà, Bảo Yên Lào Cai Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
4 Hoàng Thị Thương 1991 Tằng Lỏng, Bảo Thắng Lào Cai Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
5 Giàng A Lừu 1990 Bảo Hà, Bảo Yên Lào Cai Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
6 Cư Thị Dung 1999 Thượng Hà, Bảo Yên Lào Cai Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
7 Cư Seo Bình 2002 Thượng Hà, Bảo Yên Lào Cai Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
8 Vàng Thị Xá 1991 Bảo Hà, Bảo Yên Lào Cai Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
9 Nguyễn Văn Hùng 1985 Chiềng Ken, Văn Bàn Lào Cai Phúc kiến 3/12/2021 3/12/2021

10 Giàng Thị Dung 1989 Bản Phố, Bắc Hà Lào Cai Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
11 Thào Seo Chính 1987 Bản Phố, Bắc Hà Lào Cai Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
12 Phạm Văn Thắng 8/20/1993 Thôn Hải Sơn 1, Phú Nhuận, Bảo Thắng Lào Cai Quảng Tây 3/13/2021 3/13/2021
13 Chảo Láo Lở 1998 Bản Khoang, Sa Pa Lào Cai Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
14 Ly Ta Xe 1987 Y Tý, Bát Xát Lào Cai Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
15 Lý Láo Tả 2002 A Mú Sung, Bát Xát Lào Cai Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
16 Tạ Thị Thu 1965 Thôn Gốc Mít, Xuân Quang, Bảo Thắng Lào cai Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021

Long An
1 Nguyễn Thị Kim Thao 1985 Đức Lập Hạ, Đức Hòa Long An Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
2 Lý Kim Đào 1987 Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa Long An Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021

Nam Định
1 Cao Thị Huế 1/5/1977 Thôn Vô Hoạn, Nam Mỹ, Nam Trực Nam Định Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
2 Nguyễn Thanh Bình 12/28/1968 Khu 1, Rạng Đông, Nghĩa Hưng Nam Định Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
3 Nguyền Thị Thủy 1977 Ngõ 118, Phường Vị Xuyên, TP Nam Định Nam Định Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021

4 Bùi Văn Hảo 9/1/1989 Thôn Nhự Nương, Phương Định, Trực Ninh Nam Định Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021
5 Phạm Quốc Doanh 10/15/1972 Cổ Chất, Phương Định, Trực Ninh Nam Định Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021
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Nghệ An
1 Lương Thị Thuần 1993 Tổng Tiến, Đôn Phục, Con Cuông Nghệ An Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
2 Nguyễn Thị Thanh 1998 Xóm 6, Lạng Sơn, Anh Sơn Nghệ An Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
3 Vi Thị Xinh 1993 Bản Chung Chính, Yên Khê, Con Cuông Nghệ An Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
4 Lương Đức Anh 1995 Tổng Tiến, Đôn Phục, Con Cuông Nghệ An Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
5 Nguyễn Ngọc Diễm 1996 Bản Nậm, Bản Lốc, Quế Phong Nghệ An Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
6 Đinh Bạt Thanh 1995 Xóm 6, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu Nghệ An Quảng Đông 3/10/2021 3/10/2021
7 Nguyễn Văn Danh 2000 Bắc Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc Nghệ An Quảng Đông 3/10/2021 3/10/2021
8 Hoàng Thị Phương 1989 Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn Nghệ An Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
9 Lương Thị Kim 1976 Thanh Sơn, Thanh Chương Nghệ An Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021

10 Nguyễn Xuân Đông 7/2/1964 Taân Xuân, Tân Phú, Tân Kỳ Nghệ An Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
11 Vi Thị Huệ 1992 Khối Tân Hương, TT Tân Lạc, Quỳ Châu Nghệ An Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
12 Ngô Thị Hiên 10/2/1976 Xóm 6, Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn Nghệ An Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
13 TRần Văn Tình 8/1/1984 Xóm Đại Bắc, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu Nghệ An Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
14 Bạch Hưng Dũng 7/20/1994 Xóm 9, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn Nghệ An Giang Tô 3/13/2021 3/13/2021
15 Nguyễn Thị Năm 1989 Tân Hợp, Tân Kỳ Nghệ An Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
16 Hồ Thị Hậu 1988 Tân Hợp, Tân Kỳ Nghệ An Quảng Tây 3/14/2021 3/14/2021
17 Lô Thị Văn 9/23/1993 Xóm 3, Nghĩa Dũng, Tân Kỳ Nghệ An Quảng Tây 3/14/2021 3/14/2021
18 Vi Văn Huy 1991 Cắm Muội, Quế Phong Nghệ An Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
19 Trần Thị Ngọc 1996 Châu Tiến, Quỳ Hợp Nghệ An Quảng Đông 3/16/2021 3/16/2021

20 Nguyễn Thị Thanh Hương 7/12/1981 Xóm Văn Giang, Nghĩa Thái, Tân Kỳ Nghệ An
Vừa qua biên
giới 3/16/2021 3/16/2021

Ninh Bình
1 Lã Kim Ánh 2005 Ninh Giang, Hoa Lư Ninh Bình Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021

2 Phạm Văn Quyết 10/22/1987 Thôn Ngọc Nhị, Gia Thủy, Nho Quan Ninh Bình
vừa qua biên
giới 3/16/2021 3/16/2021

3 Nguyễn Tất Đạt 3/30/1991 Thôn Ngọc Nhị, Gia Thủy, Nho Quan Ninh Bình
Vừa qua biên
giới 3/16/2021 3/16/2021

Phú Thọ
1 Lê Thu Hà 1986 Xóm Vường Hai, Lai Đồng, Tân Sơn Phú Thọ Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
2 Leo Thị Xuân 1990 Xóm Rét, Khà Cửu, Thanh Sơn Phú Thọ Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
3 Mai Thị Thúy 1977 Tổ 25, Khu 3, P. Nông Trang, TP. Việt Trì Phú Thọ Quảng Đông 3/10/2021 3/10/2021
4 Vũ Ngọc Nam 1993 Khu 8, Tân Phú, Tân Sơn Phú Thọ Quảng Đông 3/10/2021 3/10/2021
5 Lường Thị Phúc 1987 Thu Cúc, Tân Sơn Phú Thọ Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
6 Nguyễn Văn Tần 1992 Xóm Chón, Cự Đồng, Thanh Sơn Phú Thọ Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
7 Nguyễn Thị Thương Mến 10/23/1999 Khu 2, Xuân Áng, Hạ Hòa Phú Thọ Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
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8 Nguyễn Thị Hiên 3/5/1978 Khu 5 Minh Tiến, Hiền Lương, Hạ Hòa Phú Thọ Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
9 Triệu Thị Kim Cương 1991 Hưng Long, Yên Lập Phú Thọ Quảng Tây 3/14/2021 3/14/2021

10 Nguyễn Thị Niên 1978 Thanh Sơn, Thanh Sơn Phú Thọ Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
11 Đinh Thị Hiền 1984 Hang Đùng 1, Ngọc Lập, Yên Lập Phú Thọ Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
12 Đinh Thị Liêm 7/28/1984 Thôn 1, Đồng Xuân, Yên Lập Phú Thọ Phúc Kiến 3/16/2021 3/16/2021

Quảng Bình
1 Cao Trí Hùng 3/24/1989 Thôn Phú Nhiêu, Thường Hóa, Ninh Hóa Quảng Bình Phúc Kiến 3/12/2021 3/12/2021
2 Nguyễn Văn Dũng 1973 Nhân Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
3 Phạm Viết Hùng 10/12/1992 Thôn 2, Hưng Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021

Quảng Ngãi
1 Nguyễn Thị Mỹ Trúc 1991 Phổ Vinh, Đức Phổ Quảng Ngãi Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021

Quảng Ninh
1 Lê Hồng Phương 7/20/1989 Phố Hòa Bính, TT Tiên Yên Quảng Ninh Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
2 Đỗ Thị Quỳnh 1997 Quảng Phong, Hải Hòa Quảng Ninh Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
3 Đỗ Thị Mai Chi 2019 Quảng Phong, Hải Hòa Quảng Ninh Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021

4 Phạm Thị Dung 9/9/1979
Tổ 1 Cẩn Hồng, P. Phương Nam, TP. Uông
Bí Quảng Ninh Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021

5 Hồ Văn Đại 1988 An Sinh, Đông Triều Quảng Ninh Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
6 Hoàng văn Tha 1977 Tổ 1, khu 4, Phường Đại Yên, TP Hạ Long Quảng Ninh Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
7 Mạc Thị Dung 7/7/1987 Thôn 2, Nguyễn Huệ, Đông Triều Quảng Ninh Quảng Tây 3/16/2021 3/16/2021
8 Vũ Thị Thu Hương 2/22/1985 Tổ 4 Khu 2 A, Cẩm Trung, Cẩm Phả Quảng Ninh Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021

Sóc Trăng
1 Danh Thị Vinh 1/1/1993 Mỹ Tây B, Mỹ Qưới, Ngã 5 Sóc Trăng Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021

2 Quynh Thị Xiên 2/28/1988
Khóm Cà Lăng A Biện, phường 2, TX Vĩnh
Châu Sóc Trăng Hà Nam 3/12/2021 3/12/2021

3 Kim Thị Búp Phal 6/5/1992 Prey Chó B, Lai Hòa, TX Vĩnh Châu Sóc Trăng Quảng Tây 3/16/2021 3/16/2021
Sơn La

1 Quàng Thị Thủy 2004 Chiềng Khong, Sông Mã Sơn La Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
2 Lê Thị Phương 2006 Chiềng Cang, Sông Mã Sơn La Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
3 Lò Thị Thu Hà 1993 Chiềng San, Mường La Sơn La Quảng Tây 3/13/2021 3/13/2021
4 Vi Văn Tuấn 1/1/1993 Bản Núa Trò, Pi Toong, Mường La Sơn La Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
5 Lò Thị Phương 1992 Tạ Bú, Mường La Sơn La Quảng Tây 3/14/2021 3/14/2021
6 Đinh Thị Miên 1988 Huy Hạ, Phù Yên Sơn La Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021
7 Quàng Văn Hinh 1996 Hua Trai, Mường La Sơn La Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021

Tây Ninh
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1 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 12/28/1997
Ấp Bầu Dài, Phước Ninh, Dương Minh
Châu Tây Ninh Phúc Kiến 3/12/2021 3/12/2021

2 Nguyễn Tuyết Nhi 12/24/2019
Ấp Bầu Dài, Phước Ninh, Dương Minh
Châu Tây Ninh Phúc Kiến 3/12/2021 3/12/2021

3 Võ Thị Thanh Tuyền 1/16/1983 Ấp Ninh Hùng, Chà Là, Dương Minh Châu Tây Ninh Phúc Kiến 3/12/2021 3/12/2021
4 Lê Thị Kim Ý 1/4/2000 Trà Hiệp, Trà Vong, Tân Biên Tây Ninh Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021
5 Trần Thị Mỹ Lệ 8/21/1992 Thanh Xuân, Mỏ Công, Tân Biên Tây Ninh Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021

Thái Bình

1 Nguyễn Thị Lượt 5/5/1960
Đội 10, thôn Quan Đình, Đồng Tiến, Quỳnh
Phụ Thái Bình Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021

2 Phạm Thị Huyên 7/13/1985 Hiệp Lực, An Khê, Quỳnh Phụ Thái Bình Phúc Kiến 3/12/2021 3/12/2021
3 Nguyễn Thị Loan 1975 Tân Hòa, Hưng Hà Thái Bình Quảng Đông 3/16/2021 3/16/2021

Thái Nguyên
1 Lộc Văn Điệp 1983 Cầu Lưu, Tân Hợi, Đồng Hỷ Thái Nguyên Quảng Đông 3/10/2021 3/10/2021
2 Nguyễn Thị Hợp 8/16/1993 Phúc Lẫm, Tiên Hội, Đại Từ Thái Nguyên Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
3 Nguyễn Thị Nguyệt 1973 Nam Hòa, Đồng Hỷ Thái Nguyên Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
4 Phạm Thị Thúy Phương 1990 Tổ 1,Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
5 Nguyễn Thị Sang 1969 Bảo Lý, Phú Bình Thái Nguyên Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021

6 Thạch Thị Uyên 10/15/1986
Số nhà 17, tổ 12, phường Tân Thịnh, TP
Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021

7 Phạm Văn Triệu 12/10/1995 Thôn Khuân Tát, Phú Đình, Định Hóa Thái Nguyên Phúc Kiến 3/16/2021 3/16/2021
8 Bùi Thị Mai 1976 Minh Lập, Đồng Hỷ Thái Nguyên Phúc kiến 3/17/2021 3/17/2021
9 Hoàng Thị Hà 28.3.1993 Xóm Bà Đanh, xã Minh Lập, Đồng Hỷ Thái Nguyên Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021

10 Lê Văn Sơn 13.11.1992 Xóm Bà Đanh, xã Minh Lập, Đồng Hỷ Thái Nguyên Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021

11 Lương Mạnh Thắng 01.01.1982 P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên Thái Nguyên

Tiếp xúc với
CD Trung
Quốc 3/17/2021 3/17/2021

12 Nguyễn Bá Tuấn 15.8.1987 Tổ Dân phố Thọ Lâm, TT Đu, Phú Lương Thái Nguyên

Tiếp xúc với
CD Trung
Quốc 3/17/2021 3/17/2021

Thanh Hóa
1 Nguyễn Hữu Ngọc 1988 KP. Hải Nam, P. Trung Sơn, TP Sầm Sơn Thanh Hóa Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
2 Tống Thị Lanh 1981 Tam Quy, Hà Tân, Hà Trung Thanh Hóa Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
3 Nguyễn Thị Yến 1994 KP. Sơn Lợi, P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn Thanh Hóa Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
4 Phạm Văn Tuấn 1987 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 3/10/2021 3/10/2021
5 Trần Thị Duyên 1989 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 3/10/2021 3/10/2021
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6 Cao Văn Huy 8/25/1984 Trung Tân 1, TT Vân Du, Thạch Thành Thanh Hóa Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
7 Bùi Thị Quyết 11/25/1986 Ngọc Động, Thành Tân, Thạch Thành Thanh Hóa Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
8 Lê Văn Lực 2/5/1984 Ngọc Động, Thành Tân, Thạch Thành Thanh Hóa Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
9 Bùi Thị Tuyết 7/20/1983 Nam thôn 1, Hà Tân, Hà Trung Thanh Hóa Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021

10 Ngô Thị Huyền 5/29/2000 Hưng Phú, Hưng Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
11 Cầm Thị Xinh 1993 Luận Thành, Thường Xuân Thanh Hóa Hồ Nam 3/12/2021 3/12/2021
12 Lương Thị Mai Xinh 1992 Quảng Trung, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Châu 3/12/2021 3/12/2021
13 Lê Duy Đông Huy 1995 Thanh Tân, Như Thanh Thanh Hóa Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
14 Quách Văn Huynh 1983 Thạch Sơn, Thạch Thành Thanh Hóa Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
15 Phan Thị Hồng Hải 1982 Sơn Kim 1, Hương Sơn Thanh Hóa Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
16 Vi Thị Thảo 1989 Thọ Bình, Triệu Sơn Thanh Hóa Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
17 Lữ Thị Nhung 1991 TT Sơn Lư, Quan Sơn Thanh Hóa Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
18 Vũ Văn Mạnh 2003 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
19 Hồ Hữu Việt 1990 Hoằng Hải, Hoằng Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021

20 Đỗ Lường Long 8/19/1975
Thôn Quang Trung, Hoàng Thanh, Hoằng
Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021

21 Đỗ Lường Thanh 10/6/1979
Thôn Quang Trung, Hoàng Thanh, Hoằng
Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021

22 Nguyễn Văn Đạt 4/23/1985 Phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn Thanh Hóa Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021
23 Lê Văn Kỷ 10/10/1990 Thôn Minh Hải, Minh Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
24 Hoàng Văn Mạnh 3/10/1990 Hưng Phú, Hưng Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Hải Nam 3/13/2021 3/13/2021
25 Hoàng Thị Thu 1/27/1982 Thôn Thắng Tây, Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Tây 3/13/2021 3/13/2021
26 Nguyễn Thành Kiên 10/2/1989 Thôn 4, Tế Nông, Nông Cống Thanh Hóa Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
27 Trần Văn Dự 6/16/1993 Thôn Hải, Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
28 Ngô Thị Phượng 2/16/1990 Thôn Hải, Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
29 Lê Thị Kiều Oanh 1989 Hà Hải, Hà Trung Thanh Hóa Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
30 Nguyễn Văn Công 1996 Tượng Văn, Nông Cống Thanh Hóa Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
31 Lục Thị Sưởng 7/12/1995 Làng Kế, Thiết kế, Bá Thước Thanh Hóa Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
32 Bùi Văn Đạo 10/10/1978 Yên Lộc, Đa Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 3/14/2021 3/14/2021
33 Nguyễn Văn Hà 5/1/1970 Xóm 3, Nga Bạch, Nga Sơn Thanh Hóa Quảng Tây 3/14/2021 3/14/2021

34 Cao Văn Lưu 7/20/1995
Đường Ngô Quyền, Khu phố Hải Vượng, Tp
Sầm Sơn Thanh Hóa Quảng Tây 3/14/2021 3/14/2021

35 Phạm Thị Lan 1983 P.Đông Sơn, TX Bỉm Sơn Thanh Hóa Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021
36 Mai Khánh Chi 2019 P.Đông Sơn, TX Bỉm Sơn Thanh Hóa Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021
37 Trương Thị Huấn 10/5/1978 Làng Thà, Ải Tượng, Bá Thước Thanh Hóa Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021
38 Trương Văn Chỉnh 9/30/2006 Làng Thà, Ải Tượng, Bá Thước Thanh Hóa Quảng Đông 3/17/2021 3/17/2021
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Tiền Giang
1 Đặng Thanh Ngân 8/27/2003 Ấp 5, Phú An,Cai Lậy Tiền Giang Phúc Kiến 3/13/2021 3/13/2021

TP HCM
1 Cao Thị lan 1998 50/27 Liên Tỉnh 5, phường 6, quận 8 TPHCM Phúc Kiến 3/10/2021 3/10/2021

2 Hồ Thị Ánh Đào 1990
361/19/39D Đường Bình Đông, Đường Ba
Đình Đông, P. 15 Quận 8 TPHCM Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021

3 Nguyễn Thị Anh Đào 9/15/1996 454/18 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 TPHCM Quảng Đông 3/13/2021 3/13/2021
4 Lê Thị Nga 1997 Xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh TP HCM Phúc kiến 3/17/2021 3/17/2021

Tuyên Quang
1 Nguyễn Thị Vân 2000 Bản Kè, Lăng Can, Lâm Bình Tuyên Quang Quảng Tây 3/10/2021 3/10/2021
2 Bùi Đức Ngọc 6/14/1976 Tổ Đăng Châu, TT Sơn Dương Tuyên Quang Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
3 Vũ Thị Trang 11/18/1988 Thôn Cầu Trắng, Hợp Thành, Sơn Dương Tuyên Quang Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
4 Chu Thị Hồng 9/4/1986 Thôn Ngòi Tèo, Minh Dân, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
5 Hoàng Văn Nghĩa 1996 Tân Trào, Sơn Dương Tuyên Quang Phúc Kiến 3/12/2021 3/12/2021
6 Bàn Thị Son 1987 TT Tân Yên, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
7 Đặng Thị Hiền 1993 Thái Sơn, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
8 Dương Thị Bình 6/6/1988 Đội 8, Thanh Tương, Na Hang Tuyên Quang Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
9 Hoàng Thị Ngoan 1996 Minh Phú, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Châu 3/13/2021 3/13/2021

10 Lê Văn Lục 1992 Minh Phú, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Châu 3/13/2021 3/13/2021
11 Hoàng Thị Mùi 1989 Minh Dân, Hàm Yên Tuyên Quang Phúc kiến 3/16/2021 3/16/2021
12 Lý Văn Dũng 1990 Minh Dân, Hàm Yên Tuyên Quang Phúc kiến 3/16/2021 3/16/2021

13 Đàm Thị Hải 11/20/1982 Thôn 6, Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang Tuyên Quang
Vừa qua biên
giới 3/16/2021 3/16/2021

Vĩnh Long
1 Nguyễn Hoàng Yến 8/1/1990 Ấp Bình Thuận 1, Hòa Ninh, Long Hồ Vĩnh Long Quảng Đông 3/12/2021 3/12/2021

Vĩnh Phúc
1 Nguyễn Thị Hải 7/25/1985 Tổ 3, Trưng Nhị, Phúc Yên Vĩnh Phúc Quảng Đông 3/11/2021 3/11/2021
2 Lê Thị Hải Yến 12/2/1985 Thôn Xích Thố, Hoa Sơn, Lập Thạch Vĩnh Phúc Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
3 Nguyễn Công Vấn 5/25/1961 Thôn Đại Thắng, Yên Thạch, Sông Lô Vĩnh Phúc Quảng Đông 3/16/2021 3/16/2021
4 Nguyễn Văn Cường 6/5/1987 Tổ Vinh Tiến, TT Bã Hiến, Bình Xuyên Vĩnh Phúc Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021
5 Trần Văn Dũng 9/22/1990 Lăng Bến, Liên Hòa, Lập Thạch Vĩnh Phúc Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021
6 Bùi Thị Mỹ Duyên 10/6/1992 Lăng Bến, Liên Hòa, Lập Thạch Vĩnh Phúc Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021
7 Bùi Thị Thu 11/1/1996 Hạ Ích, Đồng Ích, Lập Thạch Vĩnh Phúc Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021

Yên Bái
1 Lèo Thị Mến 10/3/2001 Thôn 3, Nghĩa Sơn, Văn Trấn Yên Bái Quảng Đông 3/11/2021 3/11/2021
2 Hà Thị Hạnh 2/26/1990 Tổ 2, Pú Trạng, Nghĩa Lộ, Văn chấn Yên Bái Quảng Tây 3/11/2021 3/11/2021
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3 Lò Thị Thủy 1996 Phong Dụ Thượng, Văn Yên Yên Bái Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
4 Sùng Thị Trá 1981 Châu Quế Thượng, Văn Yên Yên Bái Quảng Tây 3/12/2021 3/12/2021
5 Đặng Văn San 3/24/1993 Thôn Đam 3, Lăng Thíp, Văn Yên Yên Bái Hải Nam 3/13/2021 3/13/2021
6 Trương Thị Hiền 1980 Phan Thanh, Lục Yên Yên Bái Quảng Tây 3/15/2021 3/15/2021
7 Hoàng Văn Đạt 1/10/1992 Làng Lớn, An Thịnh, Văn Yên Yên Bái Phúc Kiến 3/16/2021 3/16/2021
8 Bàn Tòn Khách 1/20/1992 Tà Lành, Nậm Lành, Văn CHấn Yên Bái Quảng Tây 3/17/2021 3/17/2021

Danh sách ấn định 344 người
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